
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Đoàn kiểm tra số 1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023 

KẾ HOẠCH 
Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi,  

phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xóa mù chữ 
năm 2023 

  
Thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-SGDĐT ngày 29/11/2023 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hà Nội về việc thành lập các đoàn kiểm tra công tác phổ cập 
giáo dục (PCGD) mầm non (MN) cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học (TH), 
phổ cập giáo dục trung học cơ sở (THCS), xóa mù chữ (XMC) năm 2023; 

Đoàn kiểm tra số 1 xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác phổ cập giáo 
dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung 
học cơ sở, xóa mù chữ năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích: 
- Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập 

giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xóa mù chữ năm 2023 tại 
các quận/huyện: Hoàn Kiếm; Thanh Xuân; Sơn Tây; Tây Hồ; Phú Xuyên; 
Thanh Oai; Phúc Thọ. 

- Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của công tác phổ cập giáo dục 
mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học 
cơ sở, xóa mù chữ năm 2023. 

- Phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế, những vấn đề còn bất 
cập, vướng mắc; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức; kiến 
nghị biện pháp khắc phục (nếu có).  

- Tăng cường công tác phối hợp của các cấp, UBND các quận, huyện, thị 
xã trong công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục 
tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xóa mù chữ năm 2023. 

2. Yêu cầu:  
- Đánh giá trung thực, khách quan các mặt hoạt động của công tác phổ cập 

giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục 
trung học cơ sở, xóa mù chữ năm 2023. 

- Triển khai theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác phổ cập 
giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục 
trung học cơ sở, xóa mù chữ năm 2023 tại các xã, phường, thị trấn. 
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- Từ kết quả kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tham mưu hoàn 
thiện đánh giá xếp loại về công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, 
phổ cập giáo dục tiểu học (TH), phổ cập giáo dục trung học cơ sở (THCS), 
xóa mù chữ năm 2023 cho các quận, huyện, thị xã. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 
1. Đối với công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi 
a.  Hồ sơ phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi: 
- Quyết định thành lập (kiện toàn) Ban chỉ đạo PCGD, XMC cấp 

quận/huyện năm 2023; 
- Kế hoạch thực hiện công tác PCGD, XMC năm 2023 của Ban chỉ đạo; 
- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra PCGD, XMC năm 2023 cấp 

quận/huyện kèm theo lịch kiểm tra PCGD, XMC; 
- Biên bản kiểm tra PCGD, XMC của các xã trên địa bàn; 
- Quyết định công nhận các xã đạt PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 
- Báo cáo kết quả công tác PCGD giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi  năm 

2023, kèm theo các biểu thống kê; 
- Tờ trình đề nghị Thành phố công nhận huyện đạt PCGD, XMC. 
b.  Kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi : 
 - Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP (có biểu 

bảng số liệu của quận/huyện kèm theo) 
+ Số xã bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm 

non cho trẻ 5 tuổi; 
+ Số trẻ em 5 tuổi được đến lớp; 
+ Số trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non; 
- Điều kiện bảo đảm: Theo thông tư 07/2017/TT-BGDĐT (có biểu bảng 

số liệu của quận/huyện kèm theo):  
 Đội ngũ giáo viên và nhân viên, cơ sở giáo dục mầm non: 
+ Số giáo viên được hưởng chế độ chính sách; 
+ Tổng số giáo viên dạy trẻ em 5 tuổi; 
+ Số giáo viên dạy trẻ 5 tuổi đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; 
+ Cơ cấu giáo viên (Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2015 của liên tịch Bộ Giáo 
dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định 
mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập); 

+ Số giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp 
giáo viên mầm non (Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2018/TT-
BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy 
định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên giáo mầm non); 
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+ Người theo dõi công tác phổ cập giáo dục, địa bàn được phân công; 
 Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: 
+ Mạng lưới cơ sở giáo dục thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 

em 5 tuổi theo quy hoạch; 
+ Cơ sở giáo dục mầm non có: Số phòng học, số phòng kiên cố hoặc bán 

kiên cố an toàn trong đó có phòng sinh hoạt chung bảo đảm diện tích tối thiểu 
1,5m2/trẻ; phòng học đủ ánh sáng, ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè; (đạt 
tỉ lệ ít nhất 1 phòng học/lớp) số lớp mẫu giáo 5 tuổi có đủ đồ dùng, đồ chơi, thiết 
bị, dạy học tối thiểu theo quy định, sân chơi xanh, sạch, đẹp và đồ chơi ngoài 
trời được sử dụng thường xuyên, an toàn; có nguồn nước sạch, hệ thống thoát 
nước; đủ công trình vệ sinh sử dụng thuận tiện, bảo đảm vệ sinh đảm bảo. 

2. Đối với công tác phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở 
a. Hồ sơ phổ cập giáo dục TH – THCS mức độ 3: 
- Quyết định thành lập (kiện toàn) Ban chỉ đạo PCGD, XMC cấp 

quận/huyện năm 2023; 
- Kế hoạch thưc hiện công tác PCGD, XMC năm 2023 của Ban chỉ đạo; 
- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra PCGD, XMC năm 2023 cấp 

quận/huyện kèm theo lịch kiểm tra PCGD, XMC; 
- Biên bản kiểm tra PCGD, XMC của các xã trên địa bàn; 
- Quyết định công nhận các xã đạt PCGD cấp TH, THCS; 
- Báo cáo kết quả công tác PCGD cấp TH, THCS năm 2023, kèm theo các 

biểu thống kê; 
- Tờ trình đề nghị Thành phố công nhận huyện đạt PCGD, XMC; 
- Quy trình thủ tục kiểm tra công nhận PCGD, XMC của quận/huyện; 
- Kiểm tra thực tế tại đơn vị cấp xã/phường. 
b. Kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở: 
 + Tiêu chí: Theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP (có biểu bảng 

số liệu của quận/huyện kèm theo) 
- Số xã đảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu 

học, trung học cơ sở; 
-Về trẻ em/học sinh/thanh niên, thiếu niên/người trong độ tuổi biết chữ: 

Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học cơ 
sở…, thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi 15 đến 18 đang học chương trình giáo 
dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo 
dục nghề nghiệp. 

- Điều kiện bảo đảm (có biểu bảng số liệu của quận/huyện kèm theo): 
  Người tham gia dạy học, theo dõi phổ cập giáo dục, xóa mù chữ: 
+ Tổng số giáo viên; 
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+ Số giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; 
+ Cơ cấu giáo viên; 
+ Người theo dõi công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa bàn. 
- Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: 
+ Hệ thống trường, lớp; 
+ Số phòng chức năng; 
3. Đối với công tác xóa mù chữ: 
a. Hồ sơ XMC của đơn vị được kiểm tra: 
- Quyết định thành lập (kiện toàn) Ban chỉ đạo PCGD, XMC cấp 

quận/huyện năm 2023; 
- Kế hoạch thưc hiện công tác PCGD, XMC năm 2023 của Ban chỉ đạo; 
- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra PCGD, XMC năm 2023 cấp 

quận/huyện kèm theo lịch kiểm tra PCGD, XMC; 
- Biên bản kiểm tra PCGD, XMC của các xã trên địa bàn; 
- Quyết định công nhận các xã đạt XMC mức độ 2 ; 
- Báo cáo kết quả công tác XMC năm 2023, kèm theo các biểu thống kê; 
- Tờ trình đề nghị Thành phố công nhận huyện đạt PCGD, XMC; 
- Quy trình thủ tục kiểm tra công nhận XMC của đơn vị được kiểm tra; 
- Kiểm tra thực tế tại đơn vị cấp xã. 
b. Kết quả XMC của đơn vị: 
- Tiêu chí: Theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP. 
- Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1: 
+ Số xã được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1 trên tổng số xã; 
+ Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; 
+ Số xã được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. 
- Điều kiện bảo đảm (có biểu bảng số liệu của quận, huyện, thị xã kèm theo): 
+ Người tham gia dạy học, theo dõi XMC; 
+ Tổng số giáo viên dạy XMC; 
+ Số giáo viên đạt trình độ chuẩn được đào tạo; 
+ Cơ sở giáo dục tham gia thực hiện xóa mù chữ có người theo dõi công tác  

XMC tại địa bàn được phân công. 
c. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: 
- Số cơ sở giáo dục, trung tâm HTCĐ, các cơ quan, đoàn thể sử dụng CSVC 

của đơn vị mình để tổ chức thực hiện xóa mù chữ. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Về thời gian, cách thức kiểm tra 
- Thời gian kiểm tra: từ 08/01/2024 - 31/01/2024; 
- Cách thực hiện kiểm tra các đoàn: 
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+ Phương án kiểm tra từng đơn vị: 100% các phường xã chuẩn bị hồ sơ 
theo yêu cầu;  

+ Phương án kiểm tra gộp các đơn vị sẽ tập trung tại 01 đơn vị: Chia ca 
cho các đơn vị quận, huyện, đảm bảo kiểm tra toàn bộ hồ sơ cấp quận, huyện 
mỗi đơn vị; ở mỗi cấp (PCGD cấp MN, TH, THCS và XMC): Kiểm tra hồ sơ 
thuộc các xã/phường khác nhau: 04 trường mầm non; 04 trường tiểu học; 04 
phường về XMC; 04 trường THCS; 

- Cách thức: Thành viên đoàn Thành phố chia 4 nhóm kiểm tra 4 cấp. 
Biên bản mỗi cấp do các phòng chuyên môn và thư kí cấp chuẩn bị. Lãnh đạo 
đoàn sẽ kiểm tra hồ sơ cấp quận/huyện. Biên bản tổng hợp do Thư kí đoàn của 
cấp trung học chuẩn bị và hoàn thiện. 

2. Thành phần, thời gian, địa điểm và chương trình làm việc 
2.1. Thành phần: 
- Đoàn kiểm tra của Thành phố: Theo quy định. 
- Cơ sở: Ban chỉ đạo của cơ sở (Lãnh đạo UBND quận/huyện, phòng 

GDĐT, đại diện các đơn vị liên quan…của công tác PCGD, XMC). 
2.2. Thời gian, địa điểm và chương trình làm việc: 

Thời gian Đơn vị được kiểm tra Địa điểm kiểm tra 
Từ 08h00 đến 11h30 

Ngày 16/01/2024 (thứ Ba) Thanh Oai Thanh Oai 

Từ 14h00 đến 16h30 
Ngày 16/01/2024 (thứ Ba) 

Hoàn Kiếm - Tây Hồ     
- Thanh Xuân 

Tây Hồ 

Từ 08h00 đến 11h30 
Ngày 23/01/2024 (thứ Ba) Phú Xuyên Phú Xuyên 

Từ 13h30 đến 17h30 
Ngày 25/01/2024 (thứ Năm) Phúc Thọ - Sơn Tây Phúc Thọ 

 - Tiến trình: Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, phát biểu chỉ đạo của 
Trưởng đoàn; báo cáo của BCĐ cấp quận/huyện/thị xã về công tác PCGD, 
XMC; phân công các thành viên đoàn kiểm tra hồ sơ các cấp; công bố kết quả 
kiểm tra; lãnh đạo địa phương phát biểu; kết luận của trưởng đoàn; kết thúc. 

 
Nơi nhận:                                                                                    

- BGĐ Sở GDĐT;     
- Đoàn kiểm tra số 1 (QĐ 2348/QĐ-SGDĐT); 
- Phòng GDĐT: Hoàn Kiếm; Thanh Xuân; 
Sơn Tây; Tây Hồ; Phú Xuyên; Thanh Oai; 
Phúc Thọ. 

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
(Đã kí) 

 
Nguyễn Quang Tuấn 

 


